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[bookmark: _GoBack]KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Năm học 2022 - 2023
Môn: GDCD 9
Tiết KHDH: 34
Ngày kiểm tra:    …tháng 4 năm 2023
Phần I - Trắc nghiệm: (3 điểm)
Câu 1: (1 điểm)  
Em hãy chọn hai trong những cụm từ sau, để điền vào các đoạn trống sao cho đúng với nộ dung bài đã học
- có quyền tự do                                           - có nghĩa vụ
 - quyền lao động                                         - nghĩa vụ lao động
"Mọi công dân .......................................sử dụng sức lao động của mình để học nghề, tìm kiếm việc làm, lựa chọn nghề nghiệp.
"Mọi người có ......................................... để tự nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình, góp phần duy trì và phát triển đất nước."
Câu 2: (1,5 điểm)  
Những ý kiến dưới đây về hôn nhân là đúng hay sai?
Đánh dấu X vào ô phù hợp: 
	Ý kiến
	Đúng 
	Sai

	A. Kết hôn là do nam nữ tự quyết định không ai có quyền can thiệp
	
	

	B. Cần kiểm tra sức khỏe trước khi kết hôn
	
	

	C. Lắng nghe ý kiến góp ý của cha mẹ trong việc lựa chọn bạn đời.
	
	

	D. Nam nữ chưa có vợ có chồng, có quyền chung sống với nhau như vợ chồng.
	
	

	E. Hôn nhân phải xây dựng trên cơ sở tình yêu chân chính.
	
	

	G. Người chồng phải là người có quyền quyết định những việc lớn thì gia đình mới có nề nếp.
	
	



Câu 3:  (0.5điểm) Hành vi nào sau đây vi phạm pháp luật dân sự? 
(Khoanh tròn chữ cái trước câu em lựa chọn)
	A. Vi phạm quy định về an toàn lao động của công ty
	B. Cướp giật dây chuyền, túi sách của người đi đường
	C. Kê khai không đúng số vốn kinh doanh.
	D. Vay tiền quá hạn dây dưa không chịu trả
Phần II - Tự luận. (7điểm)
Câu 1: (2 điểm)
	Em hãy cho biết thế nào là bảo vệ Tổ Quốc? Nêu hai việc học sinh lớp 9 có thể làm để góp phần bảo vệ Tổ Quốc?
Câu 2: (1,5 điểm)
	Thế nào là quyền tự do kinh doanh của công dân?
          Em hãy nêu hai ví dụ quyền tự do kinh doanh của công dân.
Câu 3(1 điểm) 
Em hãy nêu hai việc học sinh lớp 9 có thể làm để tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội.
Câu 4:  (2,5điểm) 
Tình huống: 
Hàng cơm gần nhà chị Hoa có một cô bé làm thuê mới 14 tuổi nhưng ngày nào cũng phải gánh thùng nước to, nặng quá sức mình và còn hay bị bà chủ đánh đập, chửi mắng
Câu hỏi: 
1. Bà chủ hàng cơm đã có những hàng vi sai phạm gì?
2. Nếu là người chứng kiến, em sẽ ứng xử như thế nào?
IV/ ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Phần I – Trắc nghiệm. (3 điểm). 
Câu 1: (1 điểm)  
Điền những cụm từ theo thứ tự sau:
- có quyền tự do vào đoạn trống thứ nhất                                                      (0,5 điểm)
- nghĩa vụ lao động vào đoạn trống thứ hai                                                   (0,5 điểm)
Câu 2: (1,5 điểm, mỗi lựa chọn đúng cho 0,25 điểm)  
- Đúng A, B,C, E                                                                                            (1 điểm)
- Sai D, G                                                                                                    (0,5 điểm)
Câu 3:  (0.5điểm) Chọn câu D
Phần II - Tự luận. (7điểm)
Câu 1: (2 điểm)
Yêu cầu học sinh nêu được:
a. Bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ chế độ XHCN và nhà nước cộng hòa xã hộ chủ nghĩa Việt Nam.                                                                                                         (1 điểm)
 b. Nêu hai việc học sinh lớp 9 có thể làm để góp phần bảo vệ Tổ quốc như:  Tham gia bảo vệ trật tự trước cổng trường hoặc cộng đồng dân cư, vân động người thân thực hiện nghĩa vụ quân sự, giúp đỡ gia đinh thương binh liệt sỹ,.... 		(1 điểm)                                           
Câu 2: (1,5 điểm)
a. Quyền tự do kinh doanh của công dân là quyền của công dân được  lựa chọn hình thức tổ chức kinh tế, ngành nghề và quy mô kinh doanh . (0,5 điểm)
b. Nêu được hai ví dụ về tự do kinh doanh của công dân.
                                                                                    (1 điểm- mỗi việc được 0,5 điểm)
Ví dụ như nêu được hai ví dụ sau:
Tùy khả năng, một công dân có thể lựa chọn một trong những ngành nghề kinh doanh như: May mạc, bán hàng tạp phẩm, bán hàng ăn, cắt- uốn tóc- gội đầu.
Hoặc tham gia sản xuất kinh doanh theo: hộ gia đinh, hợp tác xã, doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, công ty liên doanh với nước ngoài....
Câu 3 (1 điểm- mỗi việc được 0,5 điểm) 
Yêu cầu học sinh nêu được hai việc học sinh lớp 9 có thể làm để tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội như: 
- Góp ý cho kế hoach hoạt động các câu lạc bộ của nhà trường.
- Góp ý với ủy ban nhân dân xã về vấn đề bảo vệ môi trường tại địa phương.
- Bàn bạc công việc chung của lớp
Câu 4: (2,5 điểm)                                           
Yêu cầu học sinh nêu được các ý sau: 
a. Bà chủ hàng cơm có những sai phạm sau: 
- Sử dụng trẻ dưới 15 tuổi vào làm việc                                               	(0,5 điểm)
- Bắt trẻ em làm những việc nặng nhọc, qua sức.				(0,5 điểm)
- Ngược đãi người lao động.							(0,5 điểm)
b. Nếu là người chứng kiến, em sẽ:
- Góp ý để bà chủ quán biết những vi phạm của bà ta.                          (0,5 điểm)
- Báo cho người có trách nhiệm biết nếu bà ta không sửa chữa những việc làm sai trái của mình.                                                                                    		(0,5 điểm)
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I.Trắc nghiệm. (2,0 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Theo Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) năm 2015, đối tượng được gọi nhập ngũ ở nước ta là công dân từ đủ
A. 17 tuổi đến hết 25 tuổi;                         B. 17 tuổi đến hết 27 tuổi;
C. 18 tuổi đến hết 25 tuổi;                         D. 18 tuổi đến hết 27 tuổi.
Câu 2. Bảo vệ Tổ quốc không bao gồm việc làm nào dưới đây?
A. Du lịch khám phá nền văn hóa các nước;  B. Xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân;
C. Đảm bảo công tác an ninh trật tự xã hội;   D. Thực hiện chính sách hậu phương quân đội;
Câu 3. Trong các quyền sau đây, quyền nào thể hiện sự tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội?
A. Quyền tự do kinh doanh;                      B. Quyền được học tập;
C. Quyền khiếu nại, tố cáo;                       D. Quyền được bảo vệ.
Câu 4. Bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của:
A. Cán bộ công chức;       B. Mọi công dân;       C. Các chú bộ đội;           D. Các thanh niên.
Câu 5. Các hành vi: Buôn bán chất ma túy, buôn pháo nổ, đua xe trái phép được gọi là gì?
A. Vi phạm pháp luật;                              B. Thi hành pháp luật;
C. Thực hiện pháp luật;                            D. Sử dụng pháp luật.
Câu 6. Em đồng ý với ý kiến nào sau đây?
A. Can thiệp bằng mọi cách để bảo vệ những người yếu thế;
B. Không làm bất cứ việc gì để tránh vi phạm pháp luật;
C. Luôn sống và hành động theo những quy định của pháp luật;
D. Dùng vũ lực đề giải quyết các mẫu thuẫn trong xã hội.
Câu 7. Việc làm nào dưới đây là biểu hiện của sống có đạo đức?
A. Dắt cụ già qua đường;                       B. Bắt nạt các em nhỏ;
C. Chặt phá rừng bừa bãi;                      D. Gây gổ đánh các bạn.
Câu 8. Người trong độ tuổi nào dưới đây mới đủ quyền tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân?
A. Đủ 16 tuổi trở lên;                              B. Đủ 18 tuổi trở lên;
C. Đủ 20 tuổi trở lên;                              D. Đủ 21 tuổi trở lên.
II. Tự luận. (8,0 điểm)
Câu 1. (3,0 điểm) Thế nào là sống có đạo đức và tuân theo pháp luật? Vì sao công dân cần sống có đạo đức và tuân theo pháp luật?
Câu 2. (2,0 điểm) Thế nào là quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội? Vì sao quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội là quyền chính trị quan trọng nhất của công dân?
Câu 3. (3,0 điểm) Tình huống: Nhà Hoà có hai anh em. Anh trai Hoà vừa có giấy gọi nhập ngũ đợt này. Hay tin này, mẹ Hoà không muốn xa con nên buồn bã, khóc lóc và muốn tìm mọi cách để xin cho anh ở lại.
a. Nếu em là Hoà, em sẽ làm gì ? Vì sao ?
b. Thế nào là nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc? Em hãy dự kiến 4 việc em sẽ làm để góp phần bảo vệ Tổ quốc?
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	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	A –TRẮC NGHIỆM

	Câu 1. Ý C
	2,0 điểm


	
	Câu 2. Ý A
	

	
	Câu 3. Ý C
	

	
	Câu 4. Ý B
	

	
	Câu 5. Ý A
	

	
	Câu 6. Ý C
	

	
	Câu 7. Ý A
	

	
	Câu 8. Ý B	
	

	B – TỰ LUẬN

	
	8,0 điểm

	



Câu 1
3,0đ

	- Sống có đạo đức là : Suy nghĩ hành động theo chuẩn mực đạo đức, chăm lo việc chung, lo cho mọi người, giải quyết hợp lí giữa quyền và nghĩa vụ, lấy lợi ích xã hội và dân tộc làm mục tiêu sống, kiên trì hoạt động để thực hiện mục tiêu đó.
	1,0 đ


	
	- Tuân theo pháp luật là : Sống và hành động theo những quy định bắt buộc của pháp luật .
	0,5 đ


	
	– VVì: +  Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật là một điều kiện, một yếu tố
         giúp con người tiến bộ không ngừng. 
	0,75 đ


	
	           + Làm được nhiều việc có ích cho mọi người và xã hội, được yêu quý
       và kính trọng.
	0,75 đ


	



Câu 2
2,0đ

	         - Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội là quyền của công dân 
       tham gia xây dựng bộ máy nhà nước và các tổ chức xã hội, tham gia  bàn bạc,
        tổ chức thực hiện, giám sát đánh giá các công việc chung của nhà nước và 
  xã hội.      
	0,5 đ


	
		– Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội là quyền chính trị quan 
       trọng nhất của công dân vì:
        + Đảm bảo cho công dân thực hiên quyền làm chủ.
	0,75 đ


	
	-      +  Thực hiện trách nhiệm của công dân đối với nhà nước và xã  hội để đem 
        lại lợi ích cho xã hội và cho bản thân.
	0,75 đ
	

	





Câu 3
3,0đ

	- Nếu em là bạn Hoà, em sẽ nói với Hoà động viên an ủi mẹ, phân tích rõ cho mẹ hiểu bên cạnh nghĩa vụ của một công dân, đi quân sự còn là một quyền thiêng liêng mà không phải thanh niên nào cũng có được. Anh đi chỉ hai năm, nhưng anh sẽ học được nhiều điều, trưởng thành hơn. 
- Còn ngược lại, nếu anh trai không đi vừa không thực hiện tròn nghĩa vụ công dân, vừa đánh mất đi quyền thiêng liêng mà không phải ai cũng có được.
	1,0 đ


	
	- Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc là những việc mà người công dân phải thực hiện để góp phần vào sự nghiệp bảo vệ tổ quốc.
	1,0 đ

	
	- Kể 4 việc, ví dụ: 
+ Chăm chỉ học tập, tu dưỡng đạo đức.
+ Tích cực tham gia bảo vệ trật tự an ninh trong trường học và nơi cư trú.
+ Thường xuyên rèn luyện sức khỏe.
+ Vận động người thân trong gia đình thực hiện nghĩa vụ quân sự.
	

1,0 đ

	Tổng
	10 điểm







